THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10 – KHỐI NHÀ TRẺ 

	THỨ
	TUẦN 1

Từ 03/10 – 07/10
	TUẦN 2

Từ 10/10 – 14/10
	TUẦN 3

Từ 17/10 – 21/10
	TUẦN 4

Từ 24/10 – 28/10

	2
	LQVH

Đọc thơ:  Cái bát
	LQVH

Truyện: Thỏ con không vâng lời
	LQVH

Đọc thơ: Chia đồ chơi
	LQVH

Đọc thơ: Đi Dép

	
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Hướng dẫn trẻ cách lau mặt
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Hướng dẫn trẻ cách cất đồ chơi đúng vị trí
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Dạy trẻ cách xếp khăn vào chậu khi dùng xong
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Hướng dẫn trẻ cách đi dép

	3
	Vận động

VĐCB: Đi trong đường ngoằn nghèo 

 TCVĐ: Tìm bến
	Vận động

VĐCB: Bật qua vạch kẻ 
TCVĐ: Chạy theo bóng
	          Vận động

VĐCB: Bò chui qua cổng

TCVĐ: Đếm các ngón tay
	Vận động

VĐCB: Tung bóng qua dây 80 – 100 cm; 

TCVĐ: Chú thỏ con

	
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
HD trò chơi: Con chim xinh
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Hướng dẫn TC: Cáo và thỏ
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Hướng dẫn trò chơi: Con muỗi 
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Hướng dẫn trò chơi: 5 con cua

	4


	NBTN  : 

Món ăn: Bắp rang bơ
	NBTN:  

Quả bóng 
	NBTN:  

Bông hoa
	NBTN:  

Bàn tay – bàn chân

	
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Thư giãn với nhạc không lời
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
VĐ:  Vũ điệu rửa tay
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Thư giãn với nhạc không lời
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
VĐMH: Baby Shark

	5
	NBPB:  

NB to - nhỏ
	HĐVĐV:  

Xâu vòng màu đỏ
	NBPB:   

Màu xanh 
	HĐVĐV: 

Xếp đường di

	
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
HD trẻ : Làm bắp rang bơ 
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Ôn bài thơ: Cái bát
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
HD trẻ làm : Bánh mỳ kẹp bơ
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Ôn bài thơ: Đèn ông sao

	6
	Tạo hình

Trang trí bánh hình tròn

(đất bột mì, khuy áo, trang kim)
	Âm nhạc

VĐTN: Bóng tròn to

NDKH Nghe hát: Quả Bóng
	Tạo hình

In ngón tay tạo thành cánh hoa  
	Âm nhạc

Dạy hát : Giấu tay
TCÂN : Hãy lắng nghe

	
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Nêu gương bé ngoan
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Nêu gương bé ngoan
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Nêu gương bé ngoan
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Nêu gương bé ngoan


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 – 2022  - KHỐI MG BÉ 

	HOẠT ĐỘNG
	THỜI GIAN

	
	Tuần 1

(03/10- 07/10)
	Tuần 2

(10/10- 14/10)
	Tuần 3

(17/10- 21/10)
	Tuần 4

(24/10- 28/10)

	CĐ – SK
	Bé và bạn
	Cơ thể bé
	Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
	Bé cần gì để lớn lên khỏe mạnh

	Thứ 2
	Âm nhạc
Dạy hát: Bạn có biết tên tôi

HĐC:  Đọc thơ Miệng xinh

	Văn học
Truyện: Cậu bé mũi dài

HĐC:  Hát: Cái mũi


	Âm nhạc
Cô và mẹ
HĐC: Đọc thơ: Cái lưỡi
	Văn học

Thơ: Đôi mắt của em
HĐC: Hát: Mời bạn ăn

	Thứ 3
	KPKH

Bản thân bé và bạn
HĐC: KNS: Cách sử dụng kéo cắt theo đường thẳng
	KPXH

Đôi tay của bé
HĐC: KNS: Chuyển hạt bằng thìa
	KPKH

Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
HĐC: KNS: Rót khô (bình có vòi, hạt gạo)
	KPKH

Bé cần gì để lớn lên khỏe mạnh
HĐC:  KNS: Gắp bông bằng loại gắp to

	Thứ 4
	Thể dục

Bật về trước
HĐC: Hướng dẫn trẻ vệ sinh lớp cùng cô


	Thể dục

Bò theo hướng thẳng
HĐC: HDTC: Mèo đuổi chuột
	Thể dục

Đi, chạy thay đổi theo tốc độ hiệu lệnh trước

HĐC: Làm hoa trang trí lớp ngày 20/10
	DD&SK

Bé giữ gìn vệ sinh cá nhân
HĐC: HDTC :Hãy bắt chước giống cô.

	Thứ 5
	LQVT

Nhận biết 1 và nhiều
HĐC: Làm vở bài tập toán
	LQVT

Dạy trẻ phân biệt phía trên-dưới, trước- sau của bản thân
HĐC: - Làm vở bài tập toán
	LQVT

Dạy trẻ đếm đến 2
HĐC: Làm vở bài tập toán
	LQVT

To hơn – nhỏ hơn

HĐC: Làm vở bài tập toán

	Thứ 6
	Tạo hình

Tô nét tô màu bạn gái
HĐC: Nhận xét nêu gương bé ngoan
	Tạo hình

In đồ bàn tay thành hình bé thích
HĐC: Nhận xét nêu gương bé ngoan.
	Tạo hình

Làm bưu thiếp 20-10

HĐC: Nhận xét nêu gương bé ngoan.
	Tạo hình
Nặn các loại bánh

HĐC: Nhận xét nêu gương bé ngoan.


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10/2022 – KHỐI MG NHỠ 
	Hoạt

động
	TUẦN I

03/10 đến  07/10
	TUẦN II

10/10 đến  14/10
	TUẦN III

17/10 đến 21/10
	TUẦN IV

24/10 đến 28/10

	SK
	Bé và bạn
	Cơ thể bé
	Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
	Lễ hội Halloween.

	Thứ 2
	KPKH

 Bé và bạn
Hoạt động chiều:

Tập nhảy dân vũ “Rửa tay”.
	KPKH

Cơ thể của bé
HĐC: Thơ: “Mừng ngày giải phóng Thủ Đô”
	KPXH

Cảm xúc của bé về ngày 20/10-Ngày PNVN. 

HĐC: Hát “Bé khỏe bé ngoan”
	KPKH

Lễ hội Halloween.
Hoạt động chiều:

Truyện: “Giấc mơ kỳ lạ”

	Thứ 3
	Thể dục: Đi bước lùi liên tiếp 3m
Hoạt động chiều:

KNTH: Cách xúc cơm; Bê khay và bê bát
	Thể dục

Bò dích dắc qua 5 điểm

Hoạt động chiều:

KNCS: Nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.. 
	Thể dục

Đi trên ghế thể dục

Hoạt động chiều:

KNTH: Trẻ tập đánh răng
	Giáo dục DD và SK

Nhận biết lợi ích việc ăn uống đủ lượng, đủ chất

Hoạt động chiều:

KNTH: Cách dùng kéo...

	Thứ 4
	LQVT

So sánh số lượng 2 nhóm bằng kĩ năng  ghép tương ứng 1-1

Hoạt động chiều:

Hướng dẫn chơi Bỏ giẻ
	LQVT

Nhận biết phân biệt hình vuông với hình chữ nhật

Hoạt động chiều:

Hướng dẫn trò chơi Đôminô
	LQVT

Lập số 2

Nhận biết số 2

Hoạt động chiều:

Thơ: Lòng mẹ
	LQVT

Dạy trẻ so sánh độ dài của hai đối tượng

Hoạt động chiều:

HD trẻ cách chải tóc

	Thứ 5
	Tạo hình

Vẽ nét mặt

Hoạt động chiều:

Làm bài tập toán trang 3
	Tạo hình: 

Cắt dán hình bé thích
Hoạt động chiều:

Làm quen bài hát Cái mũi.
	Tạo hình

Vẽ chân dung mẹ

Hoạt động chiều:

Làm bài tập toán trang 4
	Tạo hình

Tô nét và tô màu quả bí ngô
Hoạt động chiều:

Làm bài tập toán trang 5

	Thứ 6
	Văn học. 

Thơ: Tâm sự của cái mũi
Hoạt động chiều:

Hát: Mời bạn ăn

Nêu gương bé ngoan
	Âm nhạc

DH: Khuông mặt cười

Hoạt động chiều:

Biểu diễn văn nghệ

Nêu gương bé ngoan
	Văn học

Truyện: Quà tặng mẹ

Hoạt động chiều:

Biểu diễn văn nghệ

Nêu gương bé ngoan
	Âm nhạc

 VĐMH: Halloween

 Hoạt động chiều:
Biểu diễn văn nghệ

Nêu gương bé ngoan


THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10/2022 – KHỐI MG LỚN 
	HOẠT ĐỘNG
	Tuần I

03/9-07/10/2022
	Tuần II

10/10-/14/10/2022
	Tuần III

17/10-21/10/2022
	Tuần IV

24/10 – 28/10/2022

	Sự kiện
	 Tôi lớn lên như thế nào?
	Thủ đô Hà Nội 
	Ngày PNVN 20/10
	Khả năng của bé

	Thứ 2
	Khám phá

Tôi lớn lên như thế nào?
	Khám phá

Thủ đô Hà Nội mến yêu
	Khám phá

Ngày phụ nữ Việt Nam
	Khám phá

Khả năng của bé

	
	Hoạt động chiều:

Hướng dẫn trẻ cách

đi trên dây.
	Hoạt động chiều:

Ôn nét cong phải, cong trái, cong tròn
	Hoạt động chiều:

Hướng dẫn trẻ đi trên ván dốc
	Hoạt động chiều:

Ôn nét móc xuôi, móc ngược, móc 2 đầu

	Thứ 3
	LQCC

LQ nét cong tròn khép kín, nét cong hở phải, hở trái.
	THỂ DỤC
Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát
	LQCC

LQ nét móc xuôi, móc ngược, nét móc 2 đầu
	THỂ DỤC

Nhảy lò cò 5m

	
	Hoạt động chiều:

KNS: Thực hành kĩ năng đưa nhận bằng hai tay.
	Hoạt động chiều:

KNS: HD trẻ cách gấp và sắp xếp quần áo gọn gàng
	Hoạt động chiều:

KNS: Thực hành kĩ năng xếp hàng chờ đến lượt
	Hoạt động chiều:

KNS: Thực hành kĩ năng vệ sinh răng miệng

	Thứ 4
	TOÁN

Dạy trẻ đếm đến 6, nhận biết nhóm có số lượng 6
	TOÁN

Dạy trẻ tách gộp nhóm có 6 đối tượng 

	TOÁN
Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc 6 đối tượng 
	TOÁN

Dạy trẻ xác định các phía trên dưới trước sau của đối tượng khác

	
	Hoạt động chiều:

LĐTT: dọn vệ sinh lớp
	Hoạt động chiều:

Làm bài tập toán 
	Hoạt động chiều:

LĐTT: dọn vệ sinh lớp
	Hoạt động chiều:

Làm bài tập toán 

	Thứ 5
	TẠO HÌNH
Cắt dán đồ dùng đồ chơi mà bé thích
	TẠO HÌNH
Trang trí bưu thiếp
	TẠO HÌNH
Vẽ trang trí váy tặng mẹ
	TẠO HÌNH
Vẽ về nghề bé thích

	
	Hoạt động chiều:

Truyện: Cái đuôi của sóc nâu
	Hoạt động chiều:

Hát: Yêu Hà Nội
	Hoạt động chiều:

Truyện: Thánh Gióng
	Hoạt động chiều:

Hát: Tìm bạn thân

	Thứ 6
	ÂM NHẠC:

DH: Bạn có biết tên tôi
	VĂN HỌC

Truyện: Sự tích hồ Gươm 
	ÂM NHẠC

Hát+ VĐ: Khuôn mặt cười
	VĂN HỌC

Thơ: Ước mơ của bé

	
	Hoạt động chiều:

Nêu gương cuối tuần
	Hoạt động chiều:

Nêu gương cuối tuần
	Hoạt động chiều:

Nêu gương cuối tuần
	Hoạt động chiều:

Nêu gương cuối tuần


